
PHỤ LỤC
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG LỢN TIÊU HỦY DO BỊ NHIỄM BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI NĂM 2025
                                                               TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA GIANG

(Kèm theo Tờ trình số  106/TTr-TTCUDVC ngày 25/7/2025 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Nghĩa Giang)

ST
T

Ngày Biên
bản tiêu

huỷ
            Chủ hộ          Thôn

Số lượng Trọng lượng (kg) Tổng
cộng
(kg)

Lứa tuổi

Nái Thịt Con Đực Nái Thịt Con Đực

25/7/2025 Nguyễn Điền An Hội Nam 2 6 568 568 4 tháng
25/7/2025 Lê Thị Ri An Hội Nam 1 1 140 140 2 năm
25/7/2025 Hồ Thị Khá Phú Thuận 2 98 98 5 tháng
25/7/2025

Huỳnh Trọng Điểm
Nam Phước 1 103 103 2 năm

25/7/2025 3 92 92 2 tháng
25/7/2025 Phạm Ngọc Linh Mỹ Thạnh Bắc 1 137 137 5 năm
25/7/2025

Lê Thị Lư
Mỹ Thạnh Nam 2 263 263 2-3 năm

25/7/2025 1 38 38 3 tháng
25/7/2025 Lê Thị Khanh Thôn Điền Hòa 12 663 663 4,5-5 tháng
25/7/2025

Đặng Thị Hải
Thôn Điền Long 2 316 316 2-3 năm

25/7/2025 Thôn Điền Long 1 53 53 4 tháng
25/7/2025 Trần Thị Lan Thôn Điền Long 1 176 176 2 năm
25/7/2025 Phạm Độ Thôn Điền An 1 187 187
25/7/2025 Phan Thị Liễu Thôn Điền An 10 856 856 7 tháng

TỔNG CỘNG 17 27 - 0 1.988 1.702 0 - 3.690

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-08-02T10:57:00+0700




